
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CÁC TRANG CATALOG FISIOCOMPUTER 

Các model liên quan: BFB4, IP1, USF1 

2. BFB4 

 

Hình BFB4 - Trang catalog liên quan (trang 2) 



 

Hình BFB4 - Trang catalog liên quan (trang 3) 



Giới thiệu 

BFB4 của Fisiocomputer là thiết bị biofeedback điện cơ bề mặt 2 kênh, thuộc nhóm thiết bị điện y. 

Thiết bị được thiết kế để phát hiện và hiển thị dưới dạng đồ họa các điện thế bề mặt truyền qua sợi 

thần kinh, là công cụ quan trọng cho các bài tập phục hồi chức năng có phản hồi thị giác. 

BFB4 gồm một cụm điện tử duy nhất bao gồm máy tính bảng PC-Tablet cài đặt sẵn phần mềm và 

giao diện kết nối với bệnh nhân, nơi cắm hai dây tín hiệu phát hiện. Các dây này được nối với điện 

cực dán trên bệnh nhân thông qua các kẹp chuyên dụng. Nguồn điện của thiết bị được cấp hoàn toàn 

bằng pin bên trong máy tính bảng. 

Theo phân tích tổng hợp các tài liệu hiện có, biofeedback đã được đề cập rộng rãi trong nhiều công 

trình khoa học về phục hồi chức năng chỉnh hình. Dựa trên các tài liệu tham khảo thư mục được phân 

tích trong quá trình thẩm định lâm sàng, chỉ định điều trị có thể được hiểu là các bài tập phục hồi 

chức năng vận động có hỗ trợ phản hồi biofeedback, với khả năng so sánh theo thời gian thực giữa 

hai nhóm cơ, ví dụ cơ chủ vận và cơ đối kháng. 

Điểm mạnh 

• Hai kênh riêng biệt để phát hiện và hiển thị dưới dạng đồ họa các điện thế bề mặt truyền qua sợi 

thần kinh. 

• Hỗ trợ các bài tập phục hồi vận động với khả năng so sánh theo thời gian thực giữa hai cơ, ví dụ 

cơ chủ vận và cơ đối kháng. 

• Đặc biệt phù hợp cho phục hồi chức năng sàn chậu, với các chướng ngại ảo có kích thước thay 

đổi. 

• Độ nhạy rất cao, 2 µV/div, hỗ trợ các bài tập dưới ngưỡng. 

• Lưu trữ dữ liệu ở cả dạng đồ họa và số liệu. 

• Có sổ đăng ký bệnh nhân và các bài tập được lập kế hoạch. 

• Có bảng thuật ngữ hình ảnh, động tác và nhóm cơ liên quan để hỗ trợ đặt điện cực. 

Đặc điểm vật lý 

Thiết bị gồm một máy tính bảng 8 inch đặt trong phần vỏ bảo vệ; phía sau là hộp chứa mạch giao 

tiếp và các dây cáp. 

Bộ BFB4 của Fisiocomputer bao gồm: 

a) Cụm chính, bao gồm máy tính bảng 8 inch và mạch giao tiếp. Tem định danh được đặt phía sau 

hộp giao diện bệnh nhân. Pin cấp nguồn cho toàn bộ thiết bị nằm trong máy tính bảng. Dây micro-

USB kết nối hai cụm có thể tiếp cận từ bên ngoài. 

b) 02 dây bệnh nhân, đầu cắm jack 2,5 mm để cắm vào giao diện; đầu còn lại là 03 dây màu đen-

đỏ-xanh lá kết thúc bằng kẹp cái để nối với điện cực. Ba dây này đi ra từ một hộp có gắn tem định 

danh. 

c) 01 gói 30 điện cực dán đơn cực, hình tròn, đường kính 26 mm, có đầu nối kẹp đực. 

d) Bộ đổi nguồn để sạc pin, loại cắm điện Ý, có kèm đầu chuyển đổi kiểu Mỹ, đầu ra bên hông 

USB cái. Dây nối từ USB-A đực sang micro-USB đực. Nguồn vào 100-240V~ / 50-60Hz / 0,16A. 

Nguồn ra 5V / 1A. 

e) Tùy chọn: bộ phục hồi chức năng sàn chậu. 



f) Tùy chọn: cần đỡ đặt sàn có khớp nối và điều chỉnh được, có kẹp để đỡ thiết bị. 

Đặc điểm chức năng 

• Các bài tập với chướng ngại ảo, đóng vai trò như công cụ phản hồi cho bệnh nhân. 

• Tín hiệu được thu nhận ở chế độ dao động ký. 

• Thẻ bệnh nhân với nhiều giá trị cài đặt được. 

• Có thể in qua thiết bị kết nối WiFi, hỗ trợ xem trước. 

• Độ nhạy tính theo µV/div. 

• Thời gian nghỉ tính bằng giây, là khoảng thời gian giữa cuối một chu kỳ và chu kỳ tiếp theo. 

• Cường độ mục tiêu tính bằng µV, tương ứng chiều cao chướng ngại. 

• Thời điểm bắt đầu mục tiêu, tính từ đầu chu kỳ đến chướng ngại. 

• Thời gian mục tiêu, tính bằng giây, áp dụng cho chướng ngại. 

• Thời gian kiểm soát sau, tính bằng giây, từ chướng ngại cuối cùng đến hết chu kỳ. 

• Số lượng chướng ngại, từ 0 đến 3. 

• Màu kênh, chọn từ bảng màu. 

• Cảnh báo µV/D có thể thêm hoặc bỏ. 

  



3. IP1 

 

Hình IP1 - Trang catalog liên quan (trang 4) 



 

Hình IP1 - Trang catalog liên quan (trang 5) 



Giới thiệu 

Hyperthermia là phương pháp tập trung năng lượng vào một vùng xác định rõ bên trong cơ thể ở độ 

sâu thay đổi từ 1 cm đến 8 cm, đủ để đưa phần mô đích đến mức nhiệt cao một cách cụ thể và có 

kiểm soát. 

Liệu pháp tăng thân nhiệt được chỉ định cho nhiều bệnh lý khác nhau như hậu quả chấn thương bầm 

dập, đau cơ, viêm gân, hội chứng khoang, cứng khớp sau chấn thương và sau phẫu thuật, đau cột 

sống, thoái hóa khớp và viêm quanh khớp vai vôi hóa. 

Điểm đặc biệt của công nghệ này là khả năng tái lập rất tốt các tham số nhiệt nhờ sử dụng các hệ 

thống tinh vi để kiểm soát và triển khai năng lượng bức xạ đến vùng đích. Các phân hệ cấu thành IP1 

được thiết kế và chế tạo chú trọng đến an toàn, độ tin cậy, tính năng và sự dễ sử dụng. 

Điểm mạnh 

• Độ chính xác cao khi đạt được nhiệt độ đích. 

• Tốc độ đạt nhiệt độ mục tiêu rất nhanh. 

• Dễ sử dụng nhờ chế độ thông minh. 

• Màn hình cảm ứng mang tính đổi mới. 

Đặc điểm vật lý 

• Kết cấu thân máy: khung ống và thép chống ăn mòn, mạ kẽm với khung nhôm sơn phủ. 

• Chiều cao tính từ mặt đất: 985 mm tại kệ trên cùng; 1130 mm tại cụm bảng điều khiển; 1540 mm 

tại tâm cánh tay. 

• Kích thước phủ bì đến sàn: rộng x sâu 710 x 525 mm. 

• Khối lượng: 75 kg. 

Thiết bị được bố trí trong tủ kim loại 4 bánh xe, trong đó 2 bánh nằm ẩn trong thân máy và 2 bánh 

nằm dưới các kệ gỗ. Bảng điều khiển nằm phía trên, hướng về phía người vận hành và tích hợp màn 

hình TFT cảm ứng 7 inch để thiết lập, điều khiển và kiểm tra nguồn cấp. Bộ phát năng lượng hay đầu 

áp là anten có bolus, đặt trên cánh tay có khớp gắn với khung phía sau. Ổ cắm điện, giá cầu chì và 

công tắc đèn nằm ở phía dưới, bên phải của thân máy. 

Đặc điểm chức năng 

Bảng cảm ứng 

• Chế độ thông minh với 3 tham số cần cài đặt: độ sâu đích, nhiệt độ và công suất. 

• Chế độ tham số cho phép cài đặt nhiều tham số hơn. 

Bộ phát RF / Booster 

• Tần số phát: 433,92 MHz. 

• Công suất phát tối đa: 100 W. 

• Cài đặt công suất: 0-100%, bước 5%. 

• Bảo vệ khi không phù hợp tải: toàn phần, ROS vô hạn. 

• Đo công suất thuận trực tiếp theo thời gian thực. 

• Đo công suất phản xạ theo thời gian thực. 



• Kiểm soát an toàn: cảm biến dòng điện hấp thụ, nhiệt độ làm việc. 

Đầu áp chính 

• Công nghệ sử dụng: microstrip Teflon. 

• Ghép với bệnh nhân bằng túi silicon chứa chất lỏng điều nhiệt. 

• Tần số danh định: 433,92 MHz. 

• Công suất làm việc tối đa: 200 W. 

• Hiệu suất truyền năng lượng tối thiểu 90%, từ RF sang nhiệt hữu ích. 

• Độ xuyên điều trị tối đa: 80 mm. 

• Kích thước vùng tác động tối đa: 186 x 196 mm. 

• Trường tác dụng thực tế ở mức 50% S.A.R.: 80 x 120 mm, tương đương 96 cm². 

  



4. USF1 

 

Hình USF1 - Trang catalog liên quan (trang 14) 



 

Hình USF1 - Trang catalog liên quan (trang 15) 



Giới thiệu 

Liệu pháp siêu âm lạnh, còn gọi là cryoultrasound, là một phương pháp mới có hiệu quả cao trong 

điều trị nhiều dạng viêm và đau. Phương pháp này kết hợp tác dụng chống viêm của siêu âm với tác 

dụng giảm đau, chống phù nề và chống đau của liệu pháp lạnh. 

Tác dụng chống viêm, giảm đau và chống phù nề hình thành từ nhiều cơ chế: yếu tố cơ học do siêu 

âm tạo ra hiện tượng vi rung ở tế bào mô điều trị, tạo nên hiệu ứng xoa bóp vi mô ở chiều sâu; yếu tố 

nhiệt do siêu âm thúc đẩy tăng tưới máu và đào thải các chất chuyển hóa gây viêm, nhưng sự tăng 

nhiệt chỉ xảy ra ở mức bề mặt; đồng thời tác dụng của lạnh gây co mạch tức thời rồi giãn mạch sau 

đó, mang lại hiệu quả giảm đau và giãn cơ; yếu tố hóa học là siêu âm thúc đẩy phá hủy các chất 

chuyển hóa độc hại liên quan đến viêm. Khi dùng kèm thuốc mỡ chống viêm, siêu âm còn giúp tăng 

thẩm thấu vào mô, kỹ thuật này gọi là sonophoresis. 

Fisiocomputer USF1 là thiết bị vật lý trị liệu được thiết kế để kết hợp siêu âm trị liệu 1 MHz với liệu 

pháp lạnh đến -9,9°C. Sự cộng hưởng của hai kỹ thuật điều trị này giúp loại bỏ chống chỉ định 

thường gặp của siêu âm trong chấn thương cấp và bán cấp cũng như trong các trạng thái viêm cấp và 

bán cấp. Ở các tổn thương và viêm của hệ cơ xương khớp, quá trình hồi phục được thúc đẩy nhanh 

hơn nhờ phá vỡ vòng xoắn đau - bất động - co cứng. 

Điểm mạnh 

• Chức năng epicyclic mô phỏng sự chuyển động theo chu vi của đầu điều trị trên vùng cần điều trị. 

• Có khả năng điều trị đồng thời cho nhiều bệnh nhân. 

• Kết hợp siêu âm trị liệu 1 MHz và liệu pháp lạnh tới -9,9°C. 

Đặc điểm vật lý 

• Kích thước và khối lượng: Kích thước phủ bì đến sàn, không tính cánh tay: 380 x 450 mm (rộng x 

sâu). 

• Chiều cao đỉnh cụm điều khiển: 1140 mm. 

• Chiều cao mặt kệ đỡ: 815 mm. 

• Tổng khối lượng: 73 kg. 

• Đường kính đầu siêu âm: 62 mm. 

• Vật liệu sử dụng: Đế sàn, kệ trên và giá đỡ bảng điều khiển bằng thép tấm 30/10. 

• Khung đỡ: thanh góc thép chống ăn mòn. 

• Cụm điều khiển: thép tấm 12/10. 

• Tấm hông: thép chống ăn mòn 30/10. 

• Cánh tay khớp nối: profile nhôm và chi tiết đúc hợp kim nhẹ. 

• Đầu điều trị: đầu áp bằng thép không gỉ AISI 304, giá đỡ PVC y tế. 

• Hoàn thiện bề mặt: Khung đỡ anot hóa màu tự nhiên. 

• Các phần kim loại còn lại sơn chống cháy màu RAL9006. 

• Các thành phần phi kim khác màu tự nhiên. 

• Nguồn điện: dùng nguồn lưới dân dụng với phích IEC gắn phía sau. 

• Có dây nguồn tháo rời với phích chuẩn Ý bước 19 mm, 10A + T. 



• Nguồn cấp 230V~ / 50Hz, công suất hấp thụ cực đại 660VA. 

• Cầu chì nguồn tổng: 2 x T6.3A, kích thước 5x20. 

Mô tả cấu hình 

USF1 là thiết bị vật lý trị liệu được thiết kế để cung cấp siêu âm kết hợp với liệu pháp lạnh. Cấu hình 

này tận dụng đồng thời ưu điểm của việc làm lạnh trực tiếp trên mô và khả năng dung nạp tốt hơn 

của siêu âm ở nhiệt độ thấp, từ đó cho phép tăng liều điều trị và kéo dài thời gian điều trị. 

Thiết bị đặt trên một cụm đế sàn có 4 bánh xe có khớp, trong đó 2 bánh có phanh. Cụm điều khiển 

nâng cao được đặt sao cho bề mặt kệ trên vẫn thông thoáng. Ở bên trái là chân đỡ của cánh tay khớp 

nối ba khớp mang đầu siêu âm điều trị. Tất cả kết nối đến đầu điều trị được đặt trong một ống mềm 

chuyên dụng nhô ra từ thân máy. Phía trên khung đế có một mặt kệ viền gấp, vừa đóng vai trò khay 

vừa là mặt để đồ; phía đối diện bảng điều khiển còn có tay nắm chắc chắn để hỗ trợ di chuyển và 

định vị thiết bị. 

Ổ cắm nguồn được kết nối với cổng IEC ở mặt sau phía dưới. Gần ổ cắm nguồn là công tắc đèn báo 

và hai giá cầu chì nguồn. Ngoài dây nguồn tháo rời và dây đầu điều trị cố định nằm trong ống mềm 

nêu trên, không có dây hay đầu nối khác. 

Đặc điểm kỹ thuật 

• Kiểu phát: liên tục và xung, với các mức 10/20/50/100 Hz. 

• Tần số phát: 1 MHz. 

• Bộ chuyển đổi: gốm áp điện. 

• Mật độ công suất điều chỉnh từ 0,1 đến 3,0 W/cm². 

• Mức lạnh trị liệu điều chỉnh tới -9,9°C. 

• Bộ hẹn giờ điều trị điều chỉnh đến 60 phút, bước cài đặt 1 phút. 

  



5. Ghi chú sử dụng 

Bản dịch này được lập từ các trang trong catalog tổng có liên quan trực tiếp đến các model BFB4, 

IP1 và USF1. Một số thuật ngữ kỹ thuật được diễn đạt theo văn phong tiếng Việt chuyên ngành để dễ 

sử dụng trong hồ sơ, nhưng vẫn giữ nguyên nội dung kỹ thuật và đơn vị đo gốc. 

Nếu cần dùng cho hồ sơ thầu hoặc hồ sơ kỹ thuật chính thức, nên đính kèm song song bản gốc tiếng 

Anh để đối chiếu. Khi cần, có thể tiếp tục dịch toàn bộ catalog 16 trang hoặc dịch riêng từng 

technical file PDF của từng model. 


